
32

Intermediate accounting,  Volume II ./J. David Spiceland, James F. Sepe, 

Lawrence A. Tomassini.. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2001 - v. 1092 p. : 29 

cm., Phân loại: 657.044 SPI 2001, Tài liệu tham khảo

33

Principles of auditing and other assurance services /  O. Ray Whittington, Kurt 

Pany.. - Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2001 - xxvii, 816 p. : 26 cm., Phân loại: 

657.45 WHI 2001, Tài liệu tham khảo

34

Giáo trình kế toán chi phí /  Bùi Bằng Đoàn. TS, Chủ biên; Trần Quang Trung. 

ThS; Đỗ Quang Giám. TS...[et al].. - H. : Tài chính , 2010. - 202 Tr. ; 21 cm., Phân 

loại: 657.420 711 BUI 2010, Giáo trình

35

Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chinh: Dùng cho chuyên ngành kế toán / Lưu 

Đức Tuyên. TS; Đậu Ngọc Châu. ThS, Đồng chủ biên. - H. : Tài chính, 2010 - 332 

Tr. ; 29 cm, Phân loại: 657.450 711 GIA 2010, Tài liệu tham khảo

36

Từ điển kế toán và kiểm toán Anh Việt = Dictionary of Accounting and Auditing / 

Nguyễn Văn Dung. MBA.. - H. : Lao động, 2010. - 578 Tr. ; 16 x 24 cm., Phân 

loại: 657.03 NGD 2010, Từ điển

37

Giáo trình kế toán thuế /  Bùi Thị Phúc, chủ biên; Nguyễn Xuân Tiến; Phí Thị 

Diễm Hồng; Trần Minh Huệ.. - H. : Nông nghiệp, 2010. - 185 Tr. ; 19 x 26.5 cm., 

Phân loại: 657.460 711 GIA 2010, Giáo trình

38

Giáo trình tổ chức kế toán doanh nghiệp /  Nguyễn Thị Tâm. PGS.TS, chủ biên; 

Nguyễn Xuân Tiến. ThS.. - H. : Tài chính, 2010. - 192 Tr. ; 19 x 26.5 cm., Phân 

loại: 657.071 1 NGT 2010, Giáo trình

39

Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ sách /  Võ Văn Nhị. PGS.TS, Chủ biên; 

Nguyễn Thế Lộc. TS; Vũ Thu Hằng, ThS...[et all]. - H.: Tài chính, 2010 - 542 Tr. ; 

19x 27 cm, Phân loại: 657.2 HUO 2010, Tài liệu tham khảo

40

Bài tập thực hành kế toán: Lập chứng từ - ghi sổ - Lập báo cáo tài chính / Trịnh 

Quốc Hùng. ThS; Trịnh Minh Tân. ThS. - TPHCM.: Phương Đông, 2010 - 442 Tr. 

; 16x 24 cm, Phân loại: 657.076 TRH 2010, Tài liệu tham khảo

41
Bài tập & bài giải kế toán chi phí /  Huỳnh Lợi. TS. - TPHCM.: Tài chính, 2010 - 

365 Tr. ; 16x24 cm, Phân loại: 657.420 76 HUL 2010, Tài liệu tham khảo

42

450 tình huống kế toán tài chính: Hướng dẫn thực hành bài tập kế toán / Võ Văn 

Nhị. PGS.TS, Chủ biên; Nguyễn Ngọc Dung. TS; Nguyễn Xuân Hưng. TS. - 

TPHCM.: Tài chính, 2010 - 317 Tr. ; 16x24 cm, Phân loại: 657.48 VON 2010, Tài 

liệu tham khảo

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN 

(GIAI ĐOẠN XUẤT BẢN TỪ  NĂM 2001-2010)



43

Bài tập và bài giải kế toán quản trị /  Phạm Văn Dược. PGS. TS; Đặng Kim 

Cương. - TPHCM.: Thống kê, 2010 - 342 Tr. ; 16x24 cm, Phân loại: 657.407 6 

PHD 2010, Tài liệu tham khảo

44
Kế toán tài chính.  Volume 1,Phan Đức Dũng. TS. - H.: Thống kê, 2010 - 373 Tr. ; 

16x24 cm, Phân loại: 657.48 PHD 2010/1, Tài liệu tham khảo

45

Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính: Dùng cho chuyên ngành kế toán / Lưu 

Đức Tuyên. TS; Đậu Ngọc Châu. ThS. - H.: Tài chính, 2010 - 332 Tr. ; 14.5x20.5 

cm, Phân loại: 657.450 711 LUT 2010, Tài liệu tham khảo

46
Kế toán tài chính.  Volume 2,Phan Đức Dũng. TS. - H.: Thống kê, 2010 - 365 Tr. ; 

16x24 cm, Phân loại: 657.48 PHD 2010/2, Tài liệu tham khảo

47

Giáo trình kế toán máy : Dùng cho sinh viên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh 

/ Trần Thị Song Minh. TS.. - H. : Lao động - xã hội, 2010. - 223 Tr. ; 19cm., Phân 

loại: 657.450 285 TRM 2010, Giáo trình

48

Giáo trình kế toán tài chính /  Ngô Thế Chi. GS.TS, Chủ biên; Trương Thị Thuỷ. 

TS.. - H. : Tài chính, 2010. - 771 Tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 657.480 711 NGC 

2010, Giáo trình

49

Kế toán quản trị doanh nghiệp : Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành 

và một số lời giải mẫu / Nguyễn Ngọc Quang. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân , 

2010 - 303 Tr.; 24 cm, Phân loại: 657.1 NGQ 2010, Tài liệu tham khảo

50

Giáo trình kiểm toán: Dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh 

tế / Phan Trung Kiên. TS. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2010 - 299 Tr. ; 16 x 24 cm, 

Phân loại: 657.450 711 PHK 2010, Tài liệu tham khảo

51

Hệ thống câu hỏi, trắc nghiệm, bài tập và bài giả kế toán Mỹ: Dùng cho sinh viên 

kế toán Mỹ tại các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp / Phạm 

Quang Huy. - H. : Lao động - xã hội, 2010 - 274 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 

657.076 PHH 2010, Tài liệu tham khảo

52
268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp /  Võ Văn Nhị. - H. : Lao động, 2010 - 326 Tr. ; 

16 x 24 cm, Phân loại: 657 VON 2010, Tài liệu tham khảo

53

Accounting for governmental and nonprofit entities /  Earl R. Wilson, Jacqueline 

L. Reck, Susan C. Kattelus. - Boston [etc.] : Mc Graw Hill / Irwin, 2010 - 778 Tr. ; 

27 cm, Phân loại: 657.8 WIL 2010, Tài liệu tham khảo

54

Introduction to accounting: An integrated approach /  Ainsworth Penne, Dan 

Deines. - New York : McGraw-Hill ; 2010 - 647 p. ; 26 cm, Phân loại: 657 AIN 

2010, Tài liệu tham khảo


